
CỐ VẤN HỌC TẬP
Sổ tay

TP. Hồ Chí Minh - Tháng 3/2025
Lưu hành nội bộ



Sổ tay cố vấn học tập
Mục lục

Vai trò của cố vấn học tập.................................................................4

Các quy định, quy chế, và hoạt động của các đơn vị....................7

Đào tạo Đại học.......................................................................................................35

Công tác Sinh viên....................................................................................................8

Tầm quan trọng của cố vấn học tập................................................................5
Mục đích của quy định cố vấn học tập...........................................................5
Quy định công tác cố vấn học tập....................................................................5
Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.............................................................6

Quy định về học phí..............................................................................................16
Quy định về công tác khảo thí.........................................................................18
Hoạt động trao đổi nước ngoài.......................................................................20
Hoạt động hợp tác đào tạo nước ngoài......................................................24
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên....................................................................33

Sổ tay cố vấn học tập | 2

Bấm vào tiêu đề trong mục lục để đi đến trang cần đọc

Thông tin liên hệ các đơn vị.........................................................304



Danh mục viết tắt

SV
CVHT
ĐHQT
ĐHQG-HCM
CTĐT
ĐTĐH
CTSV
BHYT
BHXH
KSK
NKCBBĐ
SHCD

Sinh viên
Cố vấn học tập
Đại học Quốc tế
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình Đào tạo
Đào tạo Đại học
Công tác Sinh viên
Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm xã hội
Khám sức khỏe
Nơi khám chữa bệnh ban đầu
Sinh hoạt công dân

Sổ tay cố vấn học tập | 3



VAI TRÒ CỦA
CỐ VẤN HỌC TẬP
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Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế
Công tác Sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ Chính quy;
- Quyết định số 748/QĐ-ĐHQT ngày 08/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy
định Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm quan trọng của
cố vấn học tập

- Trong đào tạo theo học chế tín chỉ thì vai trò của Cố
vấn học tập (CVHT) rất quan trọng và ảnh hưởng
không nhỏ đến sự thành công trong học tập, rèn
luyện của sinh viên (SV). Mỗi CVHT sẽ là cầu nối giữa
SV - chương trình đào tạo (CTĐT) và nhà trường. 
- Công tác CVHT là công tác tư vấn, hướng dẫn sinh
viên trong quá trình học tập tại Trường theo đúng quy
chế, quy định về đào tạo và theo CTĐT của SV.
- Công tác chủ nhiệm lớp là công tác hỗ trợ quản lý,
đồng thời hướng dẫn các hoạt động học tập và rèn
luyện của lớp SV.

VAI TRÒ CỦA
CỐ VẤN HỌC TẬP

Mục đích của quy định
CVHT

1. Giúp Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa/Bộ môn và các
đơn vị chức năng trong công tác hỗ trợ và quản lý SV.
2. Tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ SV thực hiện tốt nhiệm vụ
học tập, rèn luyện, sinh hoạt trong suốt quá trình học tập
tại trường.
3. CVHT theo dõi, nắm bắt tình hình của lớp, SV; kịp thời
đề xuất biện pháp xử lý đối với những tình huống phát
sinh trong quá trình đào tạo; cung cấp thông tin và ý
kiến làm cơ sở cho công tác đánh giá hàng năm, xem xét
khen thưởng, kỷ luật SV;
4. Là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại viên
chức, người lao động, xét danh hiệu thi đua hằng năm
đối với nhân sự được phân công làm CVHT.

Điều kiện, tiêu chuẩn
của CVHT

- CVHT là giảng viên, nghiên cứu viên đã ký Hợp đồng
thời hạn từ 03 năm trở lên và đang làm việc trực tiếp tại
Trường; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong
ngành đào tạo mà lớp SV đang theo học. 
- Một lớp SV được phân công 01 CVHT, không quá 50
SV/lớp. Một CVHT đảm nhiệm công tác CVHT không quá
01 lớp SV.
- Các trường hợp ngoại lệ sẽ do Ban Giám hiệu quyết
định. 

Thời gian thực hiện
nhiệm vụ của CVHT

- CVHT được phân công vào đầu mỗi khóa học và
theo suốt thời gian đào tạo của CTĐT của lớp đó
(trong trường hợp lớp bao gồm các SV thuộc các
CTĐT khác nhau thì tính theo thời gian đào tạo dài
nhất). 
- Sau khi hết thời gian đào tạo của lớp SV được phân
công, CVHT vẫn có trách nhiệm tiếp tục thực hiện
công tác CVHT cho các SV còn lại của lớp đó chưa
hoàn thành CTĐT, nhưng có thể được phân công
nhiệm vụ CVHT cho lớp SV khác.

Quy định công tác CVHT
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Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn

Công tác chủ nhiệm lớp
1. Quản lý và bảo mật thông tin cá nhân của SV. 
2. Theo dõi và nắm bắt tình hình chung của lớp,
bao gồm: tình hình hoạt động của Ban Cán sự lớp;
tình hình học tập, rèn luyện, đời sống của SV, đặc
biệt là SV có hoàn cảnh khó khăn, SV khuyết tật, SV
thuộc diện bị xử lý học vụ hoặc có nguy cơ bị xử lý
học vụ. Kịp thời thông tin cho P.CTSV, Khoa, các
đơn vị chức năng các vấn đề cần lưu ý.
3. Bố trí lịch tiếp SV cố định của từng học kỳ chính,
mỗi tuần tối thiểu 02 tiết tại văn phòng Khoa, Bộ
môn. Thông báo lịch tiếp SV đến SV, Khoa vào đầu
mỗi học kỳ chính. 
4. Tổ chức họp lớp:

CVHT làm việc với Ban Cán sự lớp, tổ chức họp
lớp định kỳ tối thiểu 02 lần/học kỳ chính để
sinh hoạt với lớp các nội dung theo quy định
của Trường.
Tùy vào điều kiện của từng lớp, CVHT quyết
định hình thức tổ chức họp lớp bằng hình thức
gặp mặt trực tiếp hoặc họp trực tuyến. CVHT
cần thông báo lịch họp lớp đến SV, Khoa và
P.CTSV trước khi tổ chức họp lớp. 
Các buổi họp cần được ghi nhận bằng biên
bản, báo cáo và nộp biên bản về Khoa/Bộ môn
và P.CTSV chậm nhất 07 ngày sau khi tổ chức
họp lớp. Buổi họp lớp chỉ được ghi nhận làm
căn cứ đánh giá xếp loại CVHT khi CVHT nộp
biên bản đúng thời hạn. 
Nội dung cần có của các buổi họp lớp định kỳ
Bên cạnh các buổi họp lớp định kỳ, CVHT có
thể tổ chức họp lớp đột xuất, các buổi họp
chuyên đề khi cần thiết. 

Công tác CVHT cho SV
1. Hiểu và nắm rõ các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
các Quy chế, Quy định, Thông báo của Trường liên quan
việc học tập và sinh hoạt của SV. 
2. Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong việc phổ biến,
hướng dẫn, giải đáp và nhắc nhở SV thực hiện các Quy chế,
Quy định, Thông báo của Nhà trường, đặc biệt là các văn
bản liên quan đến xử lý học vụ, thực hiện nghĩa vụ học phí,
tham gia bảo hiểm y tế. Đối với trường hợp SV có những
vấn đề, thắc mắc ngoài phạm vi trách nhiệm của CVHT
hoặc CVHT không giải đáp được thì hướng dẫn SV đến
những đơn vị có trách nhiệm để được giải đáp. 
3. Tư vấn cho SV của lớp phụ trách xây dựng kế hoạch học
tập cho toàn khóa học; đăng ký học phần ở từng học kỳ
một cách hợp lý để có thể hoàn thành đúng thời gian thiết
kế của khóa học. Theo dõi tình hình, kết quả học tập của SV
theo từng học kỳ để tư vấn cho SV đăng ký và điều chỉnh
kế hoạch học tập cho phù hợp. 
4. Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện của SV theo
quy định. 
5. Khuyến khích, tạo điều kiện cho SV tham gia các hoạt
động học thuật, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng,
tiếp cận doanh nghiệp và các hoạt động văn, thể, mỹ lành
mạnh, bổ ích. 
6. Tiếp SV: Công bố thông tin liên lạc cá nhân với SV như
email, điện thoại và các kênh thông tin khác; Bố trí và
thông tin công khai lịch tiếp SV (theo học kỳ chính) tối
thiểu 01 tiết chuẩn/tháng. 
7. Giám sát kết quả học tập, tiến độ học tập. Cảnh báo kết
quả học tập cho SV, CVHT liên hệ trực tiếp với phụ huynh
SV để thông báo tình hình học tập nếu SV có học lực yếu
trong học kỳ. 
8. Nắm bắt tình hình SV gặp khó khăn về học tập, kinh tế,
tâm lý và chuyển cho P.CTSV hỗ trợ kịp thời cho SV; tư vấn
cho SV khi có nguyện vọng bảo lưu, thôi học: lập hồ sơ
theo dõi tình trạng SV bảo lưu và chăm sóc SV quay lại học
tập sau thời gian bảo lưu.
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CÁC QUY ĐỊNH,
QUY CHẾ
VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ĐƠN VỊ
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Đối tượng
- Từ ngày 01/01/2010, tất cả SV đang theo học tại
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân đều có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm y tế
(BHYT) bắt buộc theo quy định của Luật BHYT.
- Ngoại trừ: SV lưu trú tại KTX-ĐHQG HCM, SV tham
gia BHYT tại doanh nghiệp và tham gia BHYT thuộc
diện ưu tiên cao hơn.

Tổ chức thực hiện
- SV đăng ký và đóng tiền phí BHYT theo hướng dẫn của
phòng CTSV vào tháng 9 hàng năm.
- Mức đóng BHYT của SV là 4,5% mức lương cơ sở. Trong
đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, SV đóng 70%,
- SV được chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh
(KCB) thuận tiện để đăng ký KCB ban đầu theo hướng dẫn
của cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH).
- Đối với SV đã có BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng
khác: thân nhân của các đối tượng theo quy định (sĩ quan
Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân,
Cơ yếu); SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, và các đối tượng
khác đã được cấp BHYT bắt buộc theo quy định thì không
nộp phí BHYT và nộp lại hình ảnh minh chứng BHYT điện
tử trên VssID (còn giá trị) theo hướng dẫn của Phòng
CTSV. Đối với SV có BHYT thuộc nhóm đối tượng này, nếu
hết hạn sử dụng (và không tiếp tục tham gia theo nhóm
đối tượng khác nữa) thì tiếp tục tham gia BHYT theo
nhóm SV tại trường. 
- SV không tham gia BHYT theo diện Hộ gia đình.

Quyền lợi của SV
- Được cấp BHYT, tích hợp trên ứng dụng VssID. 
- Được sơ cứu, KCB thông thường ban đầu tại Phòng Y tế của Trường. 
- Được KCB nội, ngoại trú tại cơ sở y tế có ghi trên thẻ, được chuyển tuyến trên theo chỉ định của bác sĩ điều trị.
Trường hợp cấp cứu, sinh viên tới bất kỳ cơ sở KCB bảo hiểm y tế nào gần nhất. 
- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý. 
- Được hưởng các quyền lợi khác mà cơ quan BHXH quy định.

Trách nhiệm của SV
- Sinh viên thực hiện đóng BHYT đầy đủ theo thông báo của phòng CTSV vào tháng 9 hàng năm.
- Trường hợp SV đăng ký mua bổ sung BHYT, SV đăng ký online và thanh toán trước ngày 10 của các tháng 3, 6, 9
để được đăng ký BHYT vào tháng 4, 7, 10 (theo quý).
- SV đăng ký trực tuyến (xem hướng dẫn TẠI ĐÂY) để thay đổi NKCBBĐ trước ngày 25 của các tháng đầu mỗi quý
(tháng 1, 4, 7, 10) theo quy định của cơ quan BHXH
- Thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Trường khi có những thay đổi liên quan đến việc chuyển đổi hình thức đóng
BHYT sang nhóm khác, thay đổi thông tin cá nhân.
- Xuất trình ngay thẻ BHYT (nếu có) hoặc thẻ BHYT điện tử được tích hợp trên VssID kèm CCCD cho cơ sở KCB khi đi
khám, chữa bệnh. 
- Sử dụng đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ
- Đăng ký ứng dụng VssID để sử dụng thẻ BHYT điện tử; tra cứu thông tin, quá trình sử dụng BHYT trên ứng dụng.
- Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức BHYT, cơ sở KCB khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở KCB ngoài phần chi phí do quỹ BHYT chi trả.

BẢO HIỂM Y TẾ
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Các hướng dẫn khác về BHYT
- Mua mới BHYT: XEM TẠI ĐÂY
- Thông báo ngừng BHYT tại trường: XEM TẠI ĐÂY
- Tra cứu Mã số BHXH và giá trị sử dụng thẻ BHYT: XEM TẠI ĐÂY
- Hướng dẫn cài đặt VssID: XEM TẠI ĐÂY

https://iuoss.com/thu-vien-thong-tin/faq/huong-dan-cap-lai-the-bao-hiem-y-te-bhyt/
https://iuoss.com/thu-vien-thong-tin/faq/huong-dan-mua-moi-bao-hiem-y-te-bhyt/
https://iuoss.com/thu-vien-thong-tin/faq/huong-dan-ngung-mua-bao-hiem-y-te-bhyt/
https://iuoss.com/huong-dan-tra-cuu-ma-so-bhxh-va-gia-tri-su-dung-the-bhyt/
https://iuoss.com/tb-huong-dan-cai-dat-va-su-dung-ung-dung-vssid-cho-sv/


Thông tin chung
- Quy chế về đánh giá rèn luyện tại trường ĐHQT
được áp dụng theo Quy chế CTSV năm 2022 và
Phụ lục II, áp dụng từ HK1 năm học 2024 - 2025.
- Điểm rèn luyện (ĐRL) là công cụ để đánh giá
toàn diện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và ý thức tham gia các hoạt động của SV. Kết quả
ĐRL được sử dụng để:
1. Xét duyệt học bổng (học bổng doanh nghiệp,
địa phương, khuyến khích học tập…).
2. Xét khen thưởng (SV5T, Thanh niên Tiên
tiến…).
3. Xét kỷ luật (cảnh cáo, buộc thôi học nếu ĐRL
SV xếp loại yếu trong 2 học kỳ liên tiếp…).
- ĐRL được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí chính,
mỗi tiêu chí có các mức điểm cụ thể:

 Ý thức học tập, kết quả học tập và nghiên
cứu khoa học. (tối đa 20đ);

1.

 Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy
chế nhà trường. (tối đa 25đ);

2.

 Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã
hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội. (tối đa 20đ);

3.

 Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng.
(tối đa 25đ);

4.

 Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ
lớp, đoàn thể, tổ chức trong trường hoặc đạt
thành tích đặc biệt. (tối đa 10đ).

5.

- Điểm rèn luyện toàn khóa là trung bình cộng
của các học kỳ chính trong khóa học. Sinh viên
cần đạt từ 50 điểm trở lên để được xếp loại đạt. 
- Kết quả ĐRL được phân loại theo thang điểm
100, cụ thể:

Xuất sắc: 90–100 điểm.
Tốt: 80–89 điểm.
Khá: 65–79 điểm.
Trung bình: 50–64 điểm.
Yếu: Dưới 50 điểm.

- Kết quả ĐRL được lưu trong hồ sơ quản lý sinh
viên và ghi vào bảng điểm khi tốt nghiệp.

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM RÈN LUYỆN

Quy trình chấm ĐRL:
- Từ năm học 2022-2023, nhà trường đã triển khai hệ thống
tự chấm ĐRL trực tuyến.
- Sinh viên thực hiện các bước sau:

 Đăng nhập vào hệ thống: Sử dụng email sinh viên để
truy cập trang Điểm rèn luyện.

1.

 Cập nhật hoạt động: SV đăng ký và nộp minh chứng
(nếu cần) cho các hoạt động đã tham gia.

2.

 Tự chấm điểm: Sinh viên kiểm tra và điều chỉnh điểm
dựa trên các tiêu chí đã quy định.

3.

 Hoàn tất: Sau khi kiểm tra, sinh viên lưu điểm.4.
Lưu ý: để tránh bị sót điểm hoạt động, sinh viên chấm vào
thời gian nhà trường ra thông báo chấm sau khi các đơn vị
đã hoàn tất cập nhật hoạt động và danh sách xác nhận
sinh viên tham gia.
- CVHT thực hiện các bước sau:

 Đăng nhập vào hệ thống: sử dụng email CVHT để truy
cập trang Điểm rèn luyện;

1.

 Cập nhật hoạt động: CVHT vào đơn vị tổ chức
(Khoa/Bộ môn) để tạo hoạt động ở cấp đó (nếu có).
Sau đó, CVHT tải lên danh sách sinh viên đã tham gia
(nếu có) hoặc duyệt xác nhận danh sách sinh viên nộp
minh chứng tham gia;

2.

 Sau khi có thông báo thời gian tổ chức đánh giá rèn
luyện, CVHT tổ chức hội đồng cấp lớp để duyệt điểm
cho từng SV trong lớp. Sau đó, CVHT gửi kết quả về hội
đồng cấp Khoa/Bộ môn. 

3.
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Một số đường dẫn cần lưu ý về ĐRL
- Link web tự đánh giá rèn luyện: https://oss.hcmiu.edu.vn/cham-diem-ren-luyen;
- Link hướng dẫn dành cho CVHT: https://iuoss.com/bps-org;
- Link hướng dẫn dành cho sinh viên: https://iuoss.com/bps.

https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/Quy-che-CTSV-theo-QD-967-12.2022-Signed-2.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/Phu-luc-II-Tieu-chi-va-Khung-DRL-Signed-3.pdf
https://oss.hcmiu.edu.vn/cham-diem-ren-luyen
https://iuoss.com/bps-org
https://iuoss.com/bps


Sinh hoạt công dân
- Sinh hoạt công dân (SHCD) là chương trình bắt
buộc dành cho tất cả sinh viên, trong đó sinh viên
phải hoàn thành 01 đợt SHCD đầu khóa, 02 đợt
SHCD giữa khóa và 01 đợt SHCD cuối khóa.
- Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên còn thiếu và
chưa hoàn thành chương trình SHCD đầu khoá,
giữa khoá và cuối khoá SV có thể tham gia chương
trình quy đổi SHCD.

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỔI
SINH HOẠT CÔNG DÂN

Chương trình quy đổi SHCD
- Quy định cho sinh viên tham gia quy đổi SHCD như sau:
1. Quy đổi cho 01 đợt SHCD đầu khoá: Hoàn thành 05
buổi workshop.
2. Quy đổi cho 01 đợt SHCD giữa khóa: hoàn thành 03
buổi workshop + hoàn thành 01 chuyên đề Quy chế sinh
viên do Phòng CTSV tổ chức.
3. Quy đổi cho 01 đợt SHCD cuối khóa: hoàn thành 03
buổi workshop/ 03 kỹ năng trực tuyến + hoàn thành 01
chuyên đề về "Pháp luật dành cho người lao động" do
Phòng CTSV tổ chức + nộp CV trực tuyến trên Cổng
thông tin việc làm và Phát triển Nguồn nhân lực
(Website: iujobhub.com).
- Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
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Quy định
- SV bắt buộc khám sức khỏe đầu vào (theo Mẫu số 1- Phụ lục
XXIV, Thông tư số 32/2023/TT-BYT) và khám sức khỏe định kỳ
(theo Mẫu số 3- Phụ lục XXIV, Thông tư số 32/2023/TT-BYT).

Lưu ý
- SV không khám hoặc cập nhật kết quả khám theo đúng mẫu
quy định sẽ bị xử lý theo đúng Quy chế CTSV hiện hành.
- Hằng năm, Nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe đầu vào (cho
tân SV) và khám sức khỏe định kỳ (cho SV khóa cũ) tại trường, SV
có thể chủ động đăng ký khám tại trường hoặc tự túc khám bên
ngoài và cập nhật kết quả về trường theo đúng quy định.

KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN

http://iujobhub.com/
https://drive.google.com/file/d/1jFCpy-SQhe9tR9K8vOYZjpCO7jGNUmnM/view?usp=drive_link
https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4772/vanban/24.-phu-luc-xxiv-xxvi-kham-suc-khoe.pdf
https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4772/vanban/24.-phu-luc-xxiv-xxvi-kham-suc-khoe.pdf
https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4772/vanban/24.-phu-luc-xxiv-xxvi-kham-suc-khoe.pdf


THÔNG TIN CHUNG:
- Chính sách miễn, giảm học phí tại trường Đại học Quốc tế được áp dụng theo 2 chính sách:

 Nghị định 81 của chính phủ bao gồm 07 đối tượng: thân nhân người có công với cách mạng (NCC), mồ côi
cả cha lẫn mẹ (MC2), sinh viên khuyết tật (SVKT), sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo (TSHN),
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (TSIN), sinh viên dân tộc thiểu số ở thôn bản đặc biệt khó khăn, khu vực
III, vùng dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo (TSKK), sinh viên là con cán
bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được
hưởng trợ cấp thường xuyên (TNLĐ).

1.

 Quy định của trường hỗ trợ học phí cho 03 đối tượng: mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ (MC1), anh chị em ruột
học cùng trường (ACE), con cán bộ viên chức- người lao động (CVC).

2.

QUY ĐỊNH:
- Đối với sinh viên khóa từ 2023 trở về trước: áp dụng theo Quyết định 191/QĐ-ĐHQT-CTSV ngày 31/3/2011
và Thông báo số 486-TB/ĐHQT-CTSV ngày 04/11/2014.
- Đối với sinh viên khóa 2024 trở về sau: áp dụng theo Quyết định 668/QĐ-ĐHQT ngày 16/9/2024.

- Quy định chính sách hỗ trợ người học khuyết tật được ban hành vào ngày
09/12/2024 tại quyết định số 912/QĐ-ĐHQT. Có hiệu lực thi hành từ học kỳ 2
năm học 2024-2025. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Chính sách Miễn, giảm học phí
Hỗ trợ học phí

Chính sách hỗ trợ
người học khuyết tật

Tham vấn Tâm lý
THÔNG TIN CHUNG:
- Nhằm giúp sinh viên, viên chức, người lao động có khả năng tháo gỡ được
những vướng mắc, đồng thời gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng
trường hợp cụ thể, từ đó động viên tinh thần để sinh viên, viên chức, người lao
động giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân, Trường Đại học Quốc tế hỗ
trợ sinh viên cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, tinh thần với các hoạt động
như sau:

Tham vấn tâm lý 1-1 với chuyên gia vào sáng thứ 6 tại phòng O2-706 và
chiều thứ 3 (phòng sẽ thông báo khi nhận được đăng ký tham vấn).
Tham vấn tâm lý online với chuyên gia.
Buổi chuyên đề chia sẻ về các vấn đề tâm lý thường gặp nhằm giúp gợi
mở, hướng dẫn cách giải quyết khó khăn về tâm lý được tổ chức định kỳ
hàng tháng.

- Thông tin chi tiết sẽ thông báo đến SV tại website: www.iuoss.com và qua
email của SV và các Khoa/Bộ môn.
Đăng ký tham vấn: đăng ký tham vấn tại QR code.
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https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/QD-191_2011_Quy-dinh-che-do-chinh-sach.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/QD-191_2011_Quy-dinh-che-do-chinh-sach.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/486-MGHP-04112014-thong-bao-P.CTSV_.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/QD688-MGHP-2024.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/QD688-MGHP-2024.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/QD688-MGHP-2024.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/Quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-nguoi-hoc-khuyet-tat.-Signed-4.pdf
http://www.iuoss.com/


Quy định về khen thưởng SV
- SV đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi và hoạt động SV sẽ được xét khen
thưởng định kỳ hoặc khen thưởng đột xuất theo các cấp như sau:

 Cấp ĐHQG-HCM theo Quyết định số 1133/QĐ-ĐHQG về việc ban hành Quy định Công tác Khen thưởng học
sinh, sinh viên tại ĐHQG-HCM (15/08/2022).

1.

 Cấp Trường theo Quyết định 808 về việc ban hành Quy định công tác khen thưởng sinh viên trường ĐHQT
(30/10/2024).

2.

 Cấp Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm (theo kế hoạch của từng đơn vị).3.

KHEN THƯỞNG
VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

Quy định về kỷ luật SV
- SV vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định, nội quy Nhà trường, và các vi
phạm khác thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, Nhà
trường sẽ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:

 Khiển trách: Áp dụng đối với SV vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;1.
 Cảnh cáo: Áp dụng đối với SV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi
phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên
hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

2.

 Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng đối với SV đang trong thời gian
bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các
hành vi SV không được làm; SV vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng
cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo
dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ
học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc
đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

3.

 Buộc thôi học: Áp dụng đối với SV đang trong thời gian bị đình chỉ học
tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính
chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến
nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

4.

 - Hình thức kỷ luật của SV sẽ được ghi vào hồ sơ SV và thông báo đến các
đơn vị liên quan. Trường hợp SV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 01 năm học
hoặc buộc thôi học, Trường sẽ gửi thông báo cho địa phương và gia đình SV
biết để quản lý, giáo dục.
 - Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục I
Quy chế Công tác Sinh viên năm 2022
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https://drive.google.com/file/d/1fpzVEQpYBnH9S0lbIIUPARlYvZUFtEMm/view
https://drive.google.com/file/d/1fpzVEQpYBnH9S0lbIIUPARlYvZUFtEMm/view
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/Quyet-dinh-ban-hanh-_-Quy-dinh-cong-tac-khen-thuong-sinh-vien-truong-DHQT-Signed-4.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/Quyet-dinh-ban-hanh-_-Quy-dinh-cong-tac-khen-thuong-sinh-vien-truong-DHQT-Signed-4.pdf
https://iuoss.com/wp-content/uploads/2018/08/Phu-luc-1-30122022-Signed-2.pdf


- Cổng thông tin việc làm & Phát triển Nguồn nhân lực (UHub Network)
là đơn vị trực thuộc quản lý của Phòng Công tác Sinh viên nhằm cung
cấp và giới thiệu đến sinh viên cơ hội tuyển dụng: toàn thời gian, bán
thời gian, thực tập và các chương trình tuyển dụng tài năng.
- Sinh viên có thể theo dõi thông tin tuyển dụng được cập nhật và
đăng tải thường xuyên tại:

 Fanpage: https://www.facebook.com/iujobfair1.
 Website: https://iujobhub.com/.2.

VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH
- Thông tin các học bổng từ ĐHQG-HCM và các Doanh nghiệp sẽ được phòng
CTSV thường xuyên cập nhật và thông báo tại:

 Website phòng CTSV: https://iuoss.com/category/thongbao/hocbong/;1.
 Fanpage của phòng CTSV: https://www.facebook.com/hcmiuoss/;2.
 Nhóm Facebook về thông tin học bổng được quản lý bởi phòng CTSV:
https://www.facebook.com/groups/hocbongdhqt.

3.

- SV lưu ý trả lời đầy đủ câu hỏi khi yêu cầu tham gia để được duyệt và qua
email SV.
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- Với mục tiêu trang bị cho sinh viên trường Đại học Quốc tế các kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình học tập, các
kỹ năng xác định mục tiêu nghề nghiệp và định hướng phát triển sự nghiệp của bản thân. 
- Các chương trình đào tạo kỹ năng được đa dạng nội dung đào tạo và phù hợp với từng đối tượng sinh viên từ
năm nhất đến năm tư, giúp sinh viên được trang bị hành trang tốt nhất để có thể tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi
tốt nghiệp.
- Sinh viên có thể theo dõi các chương trình đào tạo kỹ năng:

 Chuỗi chương trình đào tạo kỹ năng mềm UShine1.
 Chuỗi chương trình tham quan doanh nghiệp Company Inside Out2.
 Chuỗi chương trình đào tạo kỹ năng sống3.
 Các chương trình đào tạo do Khoa/Bộ môn/Đoàn thanh niên - Hội sinh viên tổ chức.4.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

- Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế thường xuyên tổ chức chương trình Ngày hội việc làm - Job Fair, Tuần lễ việc
làm - Job Fair Week, chương trình tuyển dụng trực tiếp tại trường nhằm giúp sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm,
thực tập uy tín và tốt nhất.

- Nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên, trường Đại học Quốc tế thường
xuyên tổ chức các chương trình và cuộc thi như:

 Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo học sinh và sinh viên - Mastermind1.
 Tuần lễ Đổi mới sáng tạo2.
 Cuộc thi khởi nghiệp IU Start-up Demo Day3.

CÁC CUỘC THI HỌC THUẬT
VÀ KHỞI NGHIỆP

https://www.facebook.com/iujobfair
https://iujobhub.com/
https://iuoss.com/category/thongbao/hocbong/
https://www.facebook.com/hcmiuoss/
https://www.facebook.com/groups/hocbongdhqt
https://www.facebook.com/UHubNetwork/
https://www.facebook.com/UHubNetwork/
https://www.facebook.com/iuTosa
https://www.facebook.com/mastermind.hcmiu/
https://www.facebook.com/IUInnovationAndStartups
https://www.facebook.com/IUStartupDemoDay


CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC
- Hướng dẫn viết email cơ bản cho sinh viên: xem hướng dẫn tại đây.
- Hướng dẫn xem thời khóa biểu năm: xem hướng dẫn tại đây.
- Đăng nhập và tạo yêu cầu trên website Phòng Công tác Sinh viên: xem hướng dẫn tại đây.
- Tạo yêu cầu, xác nhận sinh viên tại: https://iuoss.com/request/
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https://iuoss.com/huong-dan-cach-viet-email-co-ban/
https://iuoss.com/huong-dan-cach-viet-email-co-ban/
https://iuoss.com/huong-dan-xem-lich-hoc-academic-calendar/
https://iuoss.com/huong-dan-xem-lich-hoc-academic-calendar/
https://iuoss.com/huong-dan-cach-su-dung-tao-yeu-cau-request-form-moi/
https://iuoss.com/huong-dan-cach-su-dung-tao-yeu-cau-request-form-moi/
https://iuoss.com/huong-dan-cach-su-dung-tao-yeu-cau-request-form-moi/
https://iuoss.com/request/


01 Nộp học phí

02 Gia hạn học phí

QUY CHẾ, QUY ĐỊNH,
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Quy định về học phí
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Quy định
- Đầu mỗi học kỳ P.KHTC thông báo tỉ giá trên trang Web của trường,
Web của P.KHTC.
- SV theo dõi học phí thông qua cổng thông tin học phí Edusoft của SV.
- SV phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cho nhà trường trước kỳ thi
giữa kỳ 7 ngày làm việc ( Không tính thứ 7, Chủ nhật).
- SV nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản, chi tiết tại:
https://khtc.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-cac-phuong-thuc-dong-
hoc-phi-151
- Các thông báo liên quan đến học phí được thông báo trên web của
Phòng KHTC: https://khtc.hcmiu.edu.vn/
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NỘP HỌC PHÍ

Lưu ý
- Nhà trường chỉ thu học phí đúng số tiền học phí theo thông báo trên Edusoft.
- Trường hợp đóng dư số tiền sẽ được chuyển qua học kỳ sau, nhà trường không hoàn trả lại tiền dư học phí.

GIA HẠN HỌC PHÍ
 - Nhà trường chỉ xem xét và giải quyết cho những trường
hợp khó khăn có lý do chính đáng (sinh viên lên phòng KHTC
để được hướng dẫn).
 - Chỉ gia hạn cho SV trước thi giữa học kỳ 7 ngày làm việc (
Không tính thứ 7, Chủ nhật). Không gia hạn thi cuối kỳ và
đăng ký môn học.

Lưu ý
 - Quá thời hạn quy định gia hạn học phí, nhà
trường sẽ không xem xét giải quyết.
 - SV phải thực hiện hoàn thành nghĩa vụ đóng
học phí theo đúng thời gian ghi trong đơn gia
hạn. Quá thời hạn sinh viên sẽ bị xử lý học vụ,
hủy kết quả thi,…

https://khtc.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-cac-phuong-thuc-dong-hoc-phi-151
https://khtc.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-cac-phuong-thuc-dong-hoc-phi-151
https://khtc.hcmiu.edu.vn/


QUY CHẾ, QUY ĐỊNH,
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Quy định về
công tác khảo thí
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Thông tin chung
- Quy chế tổ chức thi học kỳ trình độ đại học tại Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh, theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHQT ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc Tế
ĐHQG - TP.HCM.

Những quy định trong quy chế SV cần lưu ý
Điều 5. Lịch thi;
Điều 9. Điều kiện dự thi, hoãn thi;
Điều 15. Trách nhiệm của sinh viên dự thi;
Điều 24. Phúc tra điểm thi;
Điều 28. Xử lý sinh viên vi phạm quy chế tổ chức thi.

CÔNG TÁC KHẢO THÍ
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https://drive.google.com/file/d/1waiQfMH_VRinYeYdHu-ik49vucCVTFCC/view?usp=drive_link


01 Chương trình trao đổi sinh viên

02 Học bổng trao đổi sinh viên

03
Yêu cầu đối với sinh viên/học viên tham gia

Những lưu ý

Hướng dẫn sinh viên chọn môn học phù hợp

04

QUY CHẾ, QUY ĐỊNH,
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

05
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Hoạt động trao đổi nước ngoài

Bấm vào tiêu đề để đi đến nội dung cần đọc



Thông tin chung:
- Chương trình Trao đổi Sinh viên (TĐSV) của trường ĐHQT (tên tiếng Anh: IU Student Exchange and Study Abroad
Program, viết tắt: IU-SEaSAP) là chương trình trao đổi sinh viên, học viên (SV/HV) từ 01 đến tối đa 02 học kỳ giữa
trường ĐHQT và các trường đối tác song phương của nhà trường ở nước ngoài. Khác với Chương trình Liên kết
(Articulation Program), SV/HV vẫn đóng học phí cho trường ĐHQT nhưng có cơ hội học tập tại một trường đại học
ở nước ngoài phù hợp với nguyện vọng và chuyên ngành của bản thân. Sau khi hoàn thành chương trình trao đổi,
SV/HV cần trở về Việt Nam nhập học lại và hoàn thành chương trình đào tạo của trường ĐHQT.
- Đơn vị điều phối, hỗ trợ SVHV tham gia chương trình: Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế.

Thông tin liên hệ:
Văn phòng: O2. 604 – Trường Đại học Quốc tế.
Số điện thoại: +84 (28) 3724 4270 - Số nội bộ: 3617
Email: cim@hcmiu.edu.vn
Website: cim.hcmiu.edu.vn
Fanpage chương trình TĐSV: https://www.facebook.com/IU.SEaSAP

HOẠT ĐỘNG
TRAO ĐỔI NƯỚC NGOÀI

Thông tin chung:
- Học bổng dành cho SV khi tham gia chương trình trao đổi là học bổng sinh
hoạt phí, không phải học bổng dành cho học phí (vì SV/HV sẽ đóng học phí
theo quy định tại Quyết định số 143/QĐ-ĐHQT về Quy định vận hành
Chương trình Trao đổi SV).
- Dạng học bổng:

 Học bổng từ trường tiếp nhận.1.
 Học bổng từ chính phủ các nước hoặc tổ chức tư nhân có liên kết với
trường đối tác tiếp nhận SVHV trao đổi;

2.
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CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN

HỌC BỔNG DÀNH CHO SV THAM GIA TRAO ĐỔI

mailto:cim@hcmiu.edu.vn
https://www.facebook.com/IU.SEaSAP
https://drive.google.com/file/d/15oq6rcTnOYgE_RkkKL4o_P2tlHgaaieX/view?usp=sharing


HOẠT ĐỘNG
TRAO ĐỔI NƯỚC NGOÀI

Một số học bổng Chính phủ thường niên:
 1. Học bổng Erasmus+ KA171:

Học bổng dành cho SV đi học trao đổi tại một trường đối tác thuộc quốc gia trong khối liên minh Châu Âu
(Đức, Tây Ban Nha, Pháp...);
Giá trị học bổng cho mỗi cá nhân: Sinh hoạt phí (800-850 EUR/tháng); Vé máy bay khứ hồi (khoảng 1,500 EUR).

 2. Học bổng Ernst Mach Grant (EMG)
Học bổng của Chính phủ Áo dành cho sinh viên đi học trao đổi tại trường đại học ở Áo. 
Giá trị học bổng: Khoảng 6,600 EUR/sinh viên/học kỳ (bao gồm sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm
sức khỏe).

 3. Học bổng Baden-Wurttemberg
Học bổng của Bang Baden-Wurttemberg (Đức) dành cho sinh viên học trao đổi tại các trường đại học thuộc
bang Baden-Wurttemberg, Đức (SRH University Heidelberg, ESB School of Business – Reutlingen University,
Munich University of Applied Sciences). 
Giá trị học bổng: 2,700 EUR/sinh viên/học kỳ.

 4. Học bổng Global Korea Scholarship (GKS)
Học bổng Chính phủ Hàn Quốc cấp cho sinh viên học trao đổi tại một trường đại học có liên kết với Bộ Giáo
dục Hàn Quốc.
Giá trị học bổng: Sinh hoạt phí (630,000 KRW/tháng), vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm sức khỏe bắt buộc.

 5. Học bổng TL-Stiftung
Học bổng của Tổ chức TL-Stiftung dành cho sinh viên năm hai hoặc năm ba (tại thời điểm nộp hồ sơ) có thành
tích học tập xuất sắc, đang theo học chuyên ngành thuộc Khoa Kỹ thuật Quản lý Công nghiệp và Khoa Quản
trị Kinh doanh tại đối tác ESB School of Business – Reutlingen University, Đức.
Giá trị học bổng: 5,200 EUR/sinh viên/học kỳ. 

Sổ tay cố vấn học tập | 22

HỌC BỔNG DÀNH CHO SV THAM GIA TRAO ĐỔI

Hướng dẫn sinh viên chọn môn
học phù hợp với chuyên ngành
khi đăng ký tham gia chương
trình trao đổi:
- Sinh viên truy cập danh sách môn học dành cho sinh viên quốc
tế của trường đối tác mà sinh viên quan tâm (được cập nhật trên
website dành cho chương trình trao đổi sinh viên). Danh sách
trường đối tác: Tại đây 
- Sinh viên chọn và liệt kê danh sách môn học tại trường đối tác
mà sinh viên có quan tâm.
- CVHT dựa vào danh sách môn học đã được trường ĐHQT công
nhận tương đương với môn học ở trường đối tác để tư vấn môn
học phù hợp cho sinh viên. Danh sách này được chia theo
chuyên ngành và sẽ được cập nhật thường xuyên.

https://cim.hcmiu.edu.vn/outbound-exchange-destination/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vsQa0kJgbHP-zDSFKemQfEmTIXK0kb4t/edit?gid=1860773716#gid=1860773716


Yêu cầu đối với SV/HV tham gia chương trình trao đổi, thực
tập thường niên (1-2 học kỳ chính):
- Đối tượng:

 SV/HV đang theo học chương trình toàn thời gian tại trường ĐHQT;1.
 SV đang theo học chương trình liên kết đào tạo chưa chuyển tiếp/Top-up tại thời điểm nộp hồ sơ và sẽ không
chuyển tiếp/Top-up trong học kỳ đi trao đổi.

2.

 SV đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại trường ĐHQT và chưa đăng ký/chưa làm luận văn tốt nghiệp (Thesis) tại
thời điểm nộp hồ sơ; HV Thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ tại trường ĐHQT và chưa đăng ký/chưa làm
luận văn tốt nghiệp (Thesis) tại thời điểm nộp hồ sơ.

3.

 SV đã hoàn thành học phần AE1, AE2, Calculus 1, Calculus 2 (hoặc Maths for Business) tại thời điểm nộp hồ sơ.
Trong trường hợp SV đang học AE2 (Speaking, Writing) tại thời điểm nộp hồ sơ, nhà trường vẫn sẽ xem xét hỗ
trợ sinh viên tham dự. Tuy nhiên, SV cần cam kết sẽ hoàn thành AE2 trước khi chính thức đi nước ngoài để
tham gia chương trình trao đổi sinh viên.

4.

 SV/HV đạt điểm trung bình tích lũy 68/100 tại thời điểm nộp hồ sơ. Lưu ý: Ứng viên cần đạt điểm trung bình
tích lũy cao hơn để nộp hồ sơ xin học bổng (ít nhất 75/100).

5.

 SV/HV không vi phạm quy định của trường ĐHQT và/hoặc không bị trường ĐHQT xử lý kỷ luật.6.
 SV/HV có sức khỏe thể chất và tinh thần đáp ứng đủ điều kiện để đi nước ngoài.7.
 SV/HV có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của trường đối tác dành cho sinh viên trao đổi (nếu có). SV/HV
đi trao đổi tại Hoa Kỳ, Úc, Anh, Canada bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ
sơ.

8.

Lưu ý:
- Tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi, SV hệ liên kết bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS đủ điều
kiện chuyển tiếp. Ví dụ: SV học chương trình UWE 4+0 phải có chứng chỉ IELTS 6.5 tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia
chương trình Trao đổi.
- Bên cạnh những yêu cầu về chuyên ngành và điểm trung bình do trường đối tác yêu cầu tại thông báo từng
chương trình, ứng viên cần đảm bảo:

 SV/HV không có lịch thi (giữa kỳ/cuối kỳ) hoặc lịch bảo vệ đề cương/bảo vệ luận văn trùng với lịch tham gia
chương trình ngắn hạn.

1.

 SV học hệ liên kết đang chuẩn bị hồ sơ để chuyển tiếp sang giai đoạn 02 tại nước ngoài, hoặc dự kiến chuyển
tiếp trùng thời điểm diễn ra chương trình trao đổi.

2.

HOẠT ĐỘNG
TRAO ĐỔI NƯỚC NGOÀI

Những điều cần lưu ý khi sinh viên
được cử đi học trao đổi thực tập
trong học kỳ chính (1-2 học kỳ)
- Sinh viên được trường Đại học Quốc tế cho phép đi trao đổi ở
nước ngoài không cần đăng ký môn học trên Edusoft web trong
học kỳ mà sinh viên đi nước ngoài. Do đó, CVHT không cần gửi
email cảnh cáo học vụ cho những sinh viên được trường ĐHQT gửi
đi học trao đổi.
- Trong thời điểm sinh viên ở nước ngoài, CVHT cần gửi các thông
báo quan trọng về học vụ, đăng ký môn học cho học kỳ tiếp theo,
đăng ký luận văn tốt nghiệp/giảng viên hướng dẫn cho sinh viên
để kịp thời thực hiện.
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01 Chương trình liên kết

02 Chương trình chuyển đổi tín chỉ

03 Chương trình tiếng anh tăng cường

QUY CHẾ, QUY ĐỊNH,
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Hợp tác Đào tạo nước ngoài
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Lợi ích
 Đa dạng lựa chọn từ các trường ĐH đối tác hàng đầu thế giới1.

Anh Quốc: ĐH West of England, ĐH Nottingham.
Úc: ĐH Sydney, ĐH New South Wales, ĐH Deakin, ĐH Macquarie.
Hoa Kỳ: ĐH Houston, ĐH Binghamton, ĐH Andrews.
New Zealand: ĐH Công nghệ Auckland (AUT).
Canada: ĐH Lakehead.
Các trường đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng toàn cầu và chuyên môn xuất sắc trong nhiều lĩnh
vực đào tạo.

 Mô hình học tập linh hoạt2.
2+2, 3+1, 4+0: Lựa chọn thời gian học tại Việt Nam và chuyển tiếp quốc tế.
Chuyển đổi tín chỉ: Tiết kiệm thời gian và chi phí bằng công nhận tín chỉ đã học.

 Chi phí hợp lý, hiệu quả3.
Tiết kiệm gần 50% chi phí so với du học tự túc.
Cơ hội nhận học bổng từ đối tác lên đến 50% học phí toàn khóa.

 Môi trường học tập quốc tế chuyên nghiệp4.
Làm quen với phương pháp học tập chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.
Dễ dàng hòa nhập khi chuyển tiếp sang giai đoạn học ở nước ngoài.

 Dịch vụ hỗ trợ toàn diện5.
Giai đoạn 1: Theo dõi tiến độ, hỗ trợ chọn trường, làm thủ tục chuyển tiếp, xin visa.
Giai đoạn 2: Hỗ trợ xuyên suốt tại trường đối tác.
Sau tốt nghiệp: Tư vấn tiếp tục học bậc sau đại học, xin học bổng, công nhận văn bằng.

 Triển vọng nghề nghiệp toàn cầu6.
Bằng cấp quốc tế được công nhận toàn cầu.
Cơ hội việc làm và thực tập ở các tập đoàn, tổ chức đa quốc gia.

Thông tin các chương trình liên kết: xem TẠI ĐÂY

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

https://drive.google.com/file/d/1t65qYnSW09CJDzNP77siP6mEnZlGCAW-/view?usp=sharing


Trường Ngành/Chuyên ngành Điều kiện
chuyển tiếp Học phí

Sinh hoạt phí
giai đoạn 2

(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học
Nottingham

(UK)

Hệ liên kết:
2+2

Thời gian
chuyển tiếp:

Tháng 9

Giai đoạn 1
Quản trị kinh doanh
Giai đoạn 2
Tài chính - Kế toán
Quản trị kinh doanh

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 7.0 (Điểm thành
phần ≥ 6.0)
- Hoàn thành các môn của giai đoạn 1
với điểm từng môn ≥ 50 và điểm trung
bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 65

- Giai đoạn 1: 65 - 70 triệu
đồng/năm.
- Học bổng giai đoạn 2:
Giảm 20% học phí giai
đoạn 2
- Giai đoạn 2: khoảng 470
đến 490 triệu đồng/năm

khoảng 380
triệu

đồng/năm

850 - 870
triệu

đồng/năm

Giai đoạn 1
Công nghệ sinh học
Giai đoạn 2
Công nghệ sinh học
Dinh dưỡng học

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (Điểm thành
phần ≥ 5.5)
- Hoàn thành các môn của giai đoạn 1
với điểm từng môn ≥ 50 và điểm trung
bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

- Giai đoạn 1: 65 - 70 triệu
đồng/năm.
- Học bổng giai đoạn 2:
Giảm 3.000 Bảng Anh
- Giai đoạn 2: khoảng 470
đến 490 triệu đồng/năm

Giai đoạn 1
Công nghệ thực phẩm
Giai đoạn 2
Khoa học thực phẩm

Giai đoạn 1
Điện tử Viễn thông
Giai đoạn 2
Kỹ thuật Điện, Điện tử
Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Điện tử và Máy tính
Kỹ thuật Điện tử

- Giai đoạn 1: 65 - 70 triệu
đồng/năm.
- Giai đoạn 2: khoảng 470
đến 490 triệu đồng/năm

Giai đoạn 1
Công nghệ thông tin
Giai đoạn 2
Khoa học máy tính

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (Điểm thành
phần ≥ 6.0)
- Hoàn thành các môn của giai đoạn 1
với điểm từng môn ≥ 60 và điểm trung
bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 70

Trường Ngành/Chuyên ngành
Điều kiện

chuyển tiếp
Học phí

Sinh hoạt phí
(giai đoạn

2/năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học
Nottingham

(Malaysia)

Hệ liên kết:
2+2

Thời gian
chuyển tiếp:

Tháng 9

Giai đoạn 1
Quản trị kinh doanh
Giai đoạn 2
Finance, Accounting and
Management
Management
Business Economics and
Finance
Business, Economics and
Management
International Business
Management

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (Điểm thành
phần ≥ 6.0)
- Hoàn thành các môn của giai đoạn 1
với điểm từng môn ≥ 50 và điểm trung
bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

Giai đoạn 1
65 - 70 triệu đồng/năm.
- Quản trị Kinh doanh
Học bổng giai đoạn 2:
Giảm 25% học phí giai
đoạn 2
- Công nghệ sinh học,
Điện tử Viễn thông, Công
nghệ Thông tin
Học bổng giai đoạn 2:
Giảm 20% học phí giai
đoạn 2 

Giai đoạn 2: khoảng 300
triệu đồng/năm

90 triệu
đồng/năm

390 triệu
đồng/năm

Giai đoạn 1
Công nghệ sinh học
Giai đoạn 2
Công nghệ sinh học

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (Điểm thành
phần ≥ 5.5)
- Hoàn thành các môn của giai đoạn 1
với điểm từng môn ≥ 50 và điểm trung
bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

Giai đoạn 1
Điện tử Viễn thông
Giai đoạn 2
Electrical and Electronic
Engineering

Giai đoạn 1
Công nghệ thông tin
Giai đoạn 2
Computer Science

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (Điểm thành
phần ≥ 5.5)
- Hoàn thành các môn của giai đoạn 1
với điểm từng môn ≥ 60 và điểm trung
bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 70
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Trường Ngành/Chuyên ngành
Điều kiện

chuyển tiếp
Học phí

Sinh hoạt phí
giai đoạn 2

(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học Houston
(US)

Hệ liên kết: 2+2

Thời gian
chuyển tiếp:
Tháng 1, 9

Giai đoạn 1:
Quản trị kinh doanh
Giai đoạn 2:
Accountancy and Taxation
Finance
Entreprenuership
Management
Information Systems
Marketing
Supply Chain Management

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5
(Điểm thành phần ≥ 5.5)
- Điểm trung bình tích lũy
của giai đoạn 1 (GPA) ≥
3.0/4.0 (tương đương ≥ 75)

Giai đoạn 1: 65 - 70 triệu
đồng/năm.
Giai đoạn 2: khoảng 670
triệu đồng/năm

khoảng 360
triệu đồng/năm

khoảng 1.03
tỷ đồng/năm

Trường Ngành/Chuyên ngành
Điều kiện

chuyển tiếp
Học phí

Sinh hoạt phí
giai đoạn 2

(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học
Binghamton

(US)

Hệ liên kết: 2+2

Thời gian
chuyển tiếp:

tháng 9

Điện tử Viễn thông
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Kỹ thuật Máy tính

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5
(Điểm thành phần ≥ 5.5)
- Điểm trung bình tích lũy
của giai đoạn 1 (GPA) ≥
3.0/4.0 (tương đương ≥ 75) 

Giai đoạn 1: 65 - 70 triệu
đồng/năm.

Giai đoạn 2: khoảng 810
triệu đồng/năm

khoảng
460 triệu

đồng/năm

khoảng
1.23 tỷ

đồng/năm

Trường Ngành/Chuyên ngành Điều kiệnchuyển tiếp Học phí
Sinh hoạt phí

giai đoạn 2
(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học công nghệ
Auckland - AUT
(New Zealand)

Hệ liên kết: 2+2

Thời gian chuyển
tiếp:

tháng 2, 7

Giai đoạn 1:
Quản trị Kinh doanh
Giai đoạn 2:
Kế toán, Kinh tế học, Tài chính,
Quản trị Nhân sự, Hệ thống
Thông tin, Kinh doanh Quốc tế
và Quản lý Chiến lược, Quảng
cáo, Marketing và Kinh doanh

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0
(Điểm thành phần ≥ 5.5)
- Điểm trung bình tích lũy
của giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50 

Giai đoạn 1:
- 65 - 70 triệu đồng/năm.
- Học bổng từ 2.500 đến
5.000$ NZ ở giai đoạn 2
Giai đoạn 2: khoảng 550
triệu đồng/năm  

khoảng
360 triệu

đồng/năm

khoảng
910 triệu

đồng/năm

Trường Ngành/Chuyên ngành
Điều kiện

chuyển tiếp
Học phí

Sinh hoạt phí
giai đoạn 2

(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học Lakehead
(Ontario, Canada)

Hệ liên kết: 2+2
Thời gian chuyển

tiếp: tháng 1, 9

Kế toán, Tài chính, Quản trị
Nhân sự, Hệ thống Thông tin,
Marketing

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5
(Điểm thành phần ≥ 6.0)
- Điểm trung bình tích lũy
của giai đoạn 1 (GPA) ≥ 60 

Giai đoạn 1: 65 - 70 triệu
đồng/năm. Học bổng
hợp tác 3.000$ CAN Giai
đoạn 2: khoảng 520 - 695
triệu đồng/năm

khoảng 270
triệu đồng/năm

khoảng 810
triệu

đồng/năm
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Trường Ngành/Chuyên ngành Điều kiện chuyển tiếp Học phí
Sinh hoạt phí

giai đoạn 2
(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học
West of
England

Hệ liên kết:
2+2

Thời gian
chuyển tiếp: 

Tháng 9

Giai đoạn 1
Quản trị kinh doanh
Giai đoạn 2
Business and Management

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (Điểm thành
phần ≥ 5.5)
- Điểm trung bình tích lũy của giai
đoạn 1 (GPA) ≥ 50

Giai đoạn 1:
65 - 70 triệu
đồng/năm.

Học bổng giai
đoạn 2:

Giảm 1.000
Bảng Anh

Giai đoạn
2/năm:

khoảng 400
triệu đồng/năm

380 triệu
đồng/năm

780 triệu
đồng/năm

Giai đoạn 1
Công nghệ sinh học
Giai đoạn 2
Khoa học Y sinh
Khoa học sinh học

Giai đoạn 1
Công nghệ thông tin
Giai đoạn 2
Khoa học Máy tính

Giai đoạn 1
Điện tử Viễn thông
Giai đoạn 2
Kỹ thuật Điện tử

Giai đoạn 1
Ngôn ngữ Anh
Giai đoạn 2
Ngôn ngữ Anh

Đại học
West of
England

Hệ liên kết:
3+1

Thời gian
chuyển tiếp:

Tháng 9

Giai đoạn 1
Quản trị kinh doanh
Giai đoạn 2
Kế toán - Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị Tài chính kế toán
Quản trị Marketing
Quản trị doanh nghiệp
Marketing

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (Điểm thành
phần ≥ 5.5) hoặc IELTS ≥ 6.0 (Điểm
thành phần ≥ 6.0)

- Điểm trung bình tích lũy của giai
đoạn 1 (GPA) ≥ 50

Giai đoạn 1
Ngôn ngữ Anh
Giai đoạn 2
Ngôn ngữ Anh

Đại học
West of
England

Hệ liên kết:
4+0

Thời gian
chuyển tiếp:

Tháng 9

Giai đoạn 1
Quản trị kinh doanh
Giai đoạn 2
Quản trị doanh nghiệp
Quản trị Marketing
Quản trị nhân sự
Quản trị sự kiện

Giai đoạn 1
Công nghệ sinh học định hướng Y
Sinh
Giai đoạn 2
Khoa học Y sinh

Giai đoạn 1
Ngôn ngữ Anh
Giai đoạn 2
Ngôn ngữ Anh

Giai đoạn 1:
Công nghệ thông tin
Giai đoạn 2:
Công nghệ thông tin
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Trường Ngành/Chuyên ngành
Điều kiện

chuyển tiếp
Học phí

Sinh hoạt phí
giai đoạn 2

(năm)

Tổng
chi phí

giai đoạn 2
(năm)

Đại học 
New South Wales

(Sydney, Úc)

Hệ liên kết: 2+2

Thời gian
chuyển tiếp:
tháng 2, 6, 9

Giai đoạn 1
Quản trị Kinh doanh

Giai đoạn 2
Kế toán,

Phân tích Kinh doanh,
Kinh tế học Kinh doanh,

Tài chính,
Công nghệ Tài chính,

Quản trị Nhân sự,
Hệ thống Thông tin,
Kinh doanh Quốc tế,

Marketing,
Thuế

Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (Điểm
thành phần ≥ 6.0)

Điểm trung bình tích lũy của
giai đoạn 1 (GPA) ≥ 70

Giai đoạn 1:
65 - 70 triệu đồng/năm.

Học bổng giai đoạn 2:
Học bổng 15.000$ Úc

dành cho SV có thành tích
học tập giỏi trở lên

ở giai đoạn 1

Giai đoạn 2: 
khoảng 790

triệu đồng/ năm

khoảng
420 triệu

đồng/năm

khoảng
1,170 tỷ

đồng/năm

Trường Ngành/Chuyên ngành Điều kiệnchuyển tiếp Học phí
Sinh hoạt phí

giai đoạn 2
(năm)

Tổng
chi phí

giai đoạn 2
(năm)

Đại học Deakin
(Melbourne, Úc)

Hệ liên kết: 2+2

Thời gian
chuyển tiếp:

tháng 2, 7, 11

Giai đoạn 1
Công nghệ Thông tin

Giai đoạn 2
Phát triển Ứng dụng
Lập trình Đám mây

Công nghệ Sáng tạo
Phát triển Trò chơi

Bảo mật Mạng
Tương tác Thực tế ảo

- Trình độ tiếng Anh tương
đương IELTS 6.5.

- Điểm trung bình tích lũy của
giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50

Giai đoạn 1:
65 - 70 triệu đồng/năm.

Học bổng giai đoạn 2: Học
bổng đối tác 20% giai đoạn
2Học bổng cho SV có thành
tích học tập xuất sắc lên đến
100% học phí giai đoạn 2 

Giai đoạn 2: khoảng 560 triệu
đồng/ năm

khoảng 250
triệu

đồng/năm

khoảng 
740 triệu

đồng/năm

Trường Ngành/Chuyên ngành Điều kiện chuyển tiếp Học phí
Sinh hoạt phí

giai đoạn 2
(năm)

Tổng chi phí
giai đoạn 2

(năm)

Đại học Sydney
(Sydney, Úc)

Hệ liên kết:
Chuyển đổi

tín chỉ

Thời gian
chuyển tiếp:
tháng 2, 7

Quản trị Kinh doanh

- Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (Điểm
thành phần ≥ 6.0)
- Điểm trung bình tích lũy của
giai đoạn 1 (GPA) ≥ 70

65 - 70 triệu đồng/năm.
Học bổng dành cho SV có
thành tích học tập xuất sắc lên
đến 20.000$ Úc
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STT Tên trường  Thứ hạng Các ngành được xem xét
công nhận tín chỉ Điều kiện chuyển tiếp Học bổng đối tác Thời điểm

chuyển tiếp

1 Đại học Rutger
New Jersey, Hoa Kỳ

 #143 các trường ĐH
tốt nhất Hoa Kỳ

Kỹ thuật Điện tử truyền thông
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

Kỹ thuật Máy tính

IELTS>=6.5

GPA>=75
  Tháng 9

2

Đại học California
State University –

Bakerfields
California, Hoa Kỳ

#34 các trường
ĐH công lập ở

Miền Tây nước Mỹ

Quản trị Kinh doanh
Kỹ thuật Máy tính

Công nghệ sinh học

IELTS>=6.0

GPA>=65
  Tháng 1

Tháng 9

8 Đại học Brock
Ontario, Canada

#31 các trường ĐH
tốt nhất Canada

Khoa học Máy tính
Quản trị kinh doanh
Công nghệ sinh học

IELTS>=6.5

Điểm từng môn trên 60
  Tháng 1

Tháng 9

3 Đại học Monash
Melbourne, Úc

#54 các trường ĐH
tốt nhất thế giới

#5 trường ĐH
hàng đầu của Úc

Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin

Điện tử viễn thông
Khoa học Y sinh

Khoa học môi trường

IELTS>=6.5

GPA>=70
5.000$ – 10.000$ Úc Tháng 3

Tháng 7

4 Đại học Adelaide
Adelaide, Úc

#8 các trường ĐH
hàng đầu nước Úc
#88 các trường ĐH

tốt nhất thế giới

Quản trị kinh doanh
Kế toán

Công nghệ thông tin

IELTS>=6.5
(không kỹ năng nào dưới 6.0)

GPA>=70

15% học phí
toàn khóa học tại Úc

Tháng 2
Tháng 7

5 Đại học Macquarie
Sydney, Úc

Top 1% các trường ĐH
hàng đầu thế giới

Quản trị kinh doanh
Kế toán

Công nghệ thông tin

IELTS>=6.5
(không kỹ năng nào dưới 6.0)

Điểm từng môn trên 60

10,000 - 15,000
AUD/năm

Tháng 2
Tháng 7

6 Đại học Nam Úc
Adelaide, Úc

#17 các trường ĐH
hàng đầu nước Úc

#274 các trường ĐH
tốt nhất thế giới

Quản trị kinh doanh
Kế toán

Công nghệ thông tin

IELTS>=6.0
(không kỹ năng nào dưới 5.5)

Điểm từng môn trên 60

15% học phí 
toàn khóa học tại Úc

Tháng 2
Tháng 7

7 Đại học Swinburne
Melbourne, Úc

#43 các trường ĐH trẻ
của thế giới

#285 các trường ĐH
tốt nhất thế giới

Quản trị kinh doanh
Các ngành về kỹ sư

IELTS>=6.5

GPA>=60
 15% học phí/năm Tháng 2

Tháng 7

8 Đại học Griffith
Queensland, Úc

Top 300 các trường ĐH
tốt nhất thế giới

Quản trị kinh doanh
Quản trị nhà hàng khách sạn

Các ngành về khoa học sức khỏe,
công nghệ sinh học

IELTS>=6.0

GPA>=60

20% học phí
toàn khóa học tại Úc

Tháng 2
Tháng 7

Tháng 11

Thông tin chung:
- Song song với các chương trình liên kết đào 2+2, 3+1, 4+0 với các trường Đại học đối tác, sinh viên có thể lựa
chọn chuyển tiếp theo hình thức chuyển đổi tín chỉ.
- Hình thức này giúp sinh viên được miễn giảm thời gian học tối đa tại trường đại học đối tác thông qua việc công
nhận các môn học sinh viên đã học tại trường Đại học Quốc tế, cụ thể:

 Đối tượng: sinh viên của trường Đại học Quốc tế1.
 Điều kiện:2.

Hoàn thành 2 năm đầu tại trường Đại học Quốc tế
Đạt các yêu cầu về điều kiện chuyển tiếp của trường Đại học đối tác

 Các lợi ích của chương trình3.
Số môn học được công nhận miễn giảm từ trường Đại học đối tác lên đến 2 năm.
Nhận bằng cấp từ các trường Đại học đối tác có uy tín, nằm trong Top 100 của thế giới.
Sự lựa chọn linh hoạt về tài chính, khả năng học tập, vị trí địa lý,…
Cơ hội nhận học bổng từ các trường Đại học đối tác lên đến 100% học phí toàn khóa học.

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ
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Tổng quan chương trình:
- Chương trình tiếng Anh tăng cường là chương trình được phối hợp tổ chức vận hành giữa trường ĐHQT và
trường ĐH đối tác Tây Anh Quốc (UWE Bristol) với mục tiêu cung cấp các khóa học Anh ngữ chất lượng cao cho
sinh viên trúng tuyển chưa đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào (IELTS>=6.0). Chương trình giúp cho sinh viên
có nền tảng vững chắc tiếng Anh tập trung vào 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, sau khi hoàn thành chương trình
sinh viên tiếp tục học lên các chương trình cử nhân tại trường ĐHQT.
- Chương trình tiếng Anh IU-UWE có 4 cấp độ: IE0, IE1, IE2, và IE3
- Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa để đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn.
Và dựa trên kết quả đó, bạn có thể sẽ phải học lại hoặc được chuyển lên trình độ tiếp theo hoặc thậm chí đủ điều
kiện để tham gia chương trình Cử nhân chính quy của trường Đại học Quốc tế (AE1).
- Kết quả thi sẽ được gửi trực tiếp đến email sinh viên của bạn (ví dụ: BABAIU….@student.hcmiu.edu.vn) trong
vòng 1 tuần kể từ khi kỳ thi cuối khóa kết thúc.

Lưu ý: SV có thể gửi chứng chỉ IELTS của mình đến Phòng Đào tạo Đại học (O2.708) để chuyển tiếp lên trình độ cao
hơn hoặc vào học chương trình chính quy của trường Đại học Quốc tế.

Cấp độ IELTS đầu vào IELTS đầu ra
Số tuần

học
Số

buổi/tuần

Tổng số
giờ học
trên lớp

Thời gian học Tổng số tín chỉ

IE0 0 - 4.0 4.5+ 8 8 192 Nửa học kỳ 17

IE1 4.5 – 5 5.0+ 8 8 192 Nửa học kỳ 17

IE2 5 – 5.5 5.5+ 8 6 147 Nửa học kỳ 13

IE3 5.5 – 6 6.0+ 8 5 114 Nửa học kỳ 10

Tài liệu học tập:
- Mỗi cấp độ đều có giáo trình phù hợp:
- Ở mỗi cấp độ, SV sẽ có 2 cuốn sách: Một để phát triển kỹ năng đọc, viết và một để phát triển kỹ năng nghe, nói.
- SV nhận sách Prism tại phòng O1.614 (Cơ sở Thủ Đức)

Level Materials

IE0 Cambridge Prism Intro

IE1 Cambridge Prism 1

IE2 Cambridge Prism 2

IE3 Cambridge Prism 3

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
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Nội quy lớp học
SV phải tuân thủ nội quy lớp học bao gồm:
1. Đi học đúng giờ. Nếu đến muộn quá 10 phút, SV sẽ
bị trừ 0,5 điểm.
2. Không ăn uống, sử dụng điện thoại với mục đích
riêng trong lớp.
3. Làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
4. Tôn trọng giáo viên, nhân viên, bạn học.
5. Lắng nghe bài giảng của giáo viên và ý kiến các
bạn cùng lớp.
6. Giơ tay khi muốn phát biểu trong lớp hoặc nếu cần
rời khỏi lớp vì bất kỳ lý do gì (ví dụ: đi vệ sinh, đến
phòng y tế, về sớm, v.v.)
7. Nếu SV nghỉ học quá 20% số tiết sẽ bị cấm thi cuối
kỳ. Không chấp nhận lý do xin nghỉ không chính đáng
hoặc không có minh chứng rõ ràng.
8. Phải hoàn thành 5/6 bài tập Writing Porfolio và 2
bài tập nói đánh giá thường xuyên (CA Speaking) để
được thi cuối kỳ.

Lưu ý
- SV xin nghỉ có lý do chính đáng và giấy tờ chứng
minh, vui lòng gửi yêu cầu về văn phòng OIAC tại
O1.614 hoặc gửi email về oiac@hcmiu.edu.vn. Xin
lưu ý rằng việc phê duyệt ngày nghỉ sẽ chỉ được xem
xét bởi OIAC (SV không gửi yêu cầu cho giáo viên
hoặc các bộ phận khác).
- Đối với các khóa học IE0, IE1, Continuous
Assessment (CA) là một phần không thể thiếu trong
tổng điểm và đối với các khóa học IE2, IE3, nó là một
phần điều kiện để vượt qua khóa học.
- Nếu phát hiện đạo văn trong bài tập hoặc bài làm,
SV sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trường hợp xử lý kỷ luật
- Học viên vắng trên 20% số buổi sẽ không được thi
cuối khóa.
- SV chưa hoàn thành 3/4 bài tập CA sẽ không đủ điều
kiện tham gia kỳ thi cuối khóa.
- SV vi phạm các quy tắc đạo văn có thể bị trượt kỳ thi
cuối kỳ. Các hành vi vi phạm kỷ luật khác của sinh
viên sẽ được OIAC và UWE xem xét.

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
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Trợ giảng tại lớp
- Hỗ trợ SV trong lớp về các kỹ năng (tiết học Listening và
Speaking) và giải đáp thắc mắc về nội dung bài học tất cả
các kỹ năng.
- Trợ giảng dạy kèm sau buổi học:
- SV học tập chương trình tiếng Anh IU-UWE nếu gặp khó
khăn trong học tập, giáo viên hoặc trợ giảng sẽ hỗ trợ:

 Đăng ký buổi học trợ giảng: vui lòng xem lịch học và
đăng ký tại fanpage: IU - UWE English Programme.

1.

 SV có thể yêu cầu các buổi học 1-1 hoặc các khung
thời gian ngoài lịch học cố định qua email
iuuwetutorgroup@gmail.com.

2.

Phúc khảo
- SV có thể gửi yêu cầu phúc khảo qua email:
oiac@hcmiu.edu.vn để được kiểm tra và chấm lại kết quả
thi cuối kỳ trong vòng 7 ngày sau khi công bố kết quả.
- Văn phòng OIAC sẽ trả lời yêu cầu và bắt đầu xem xét,
chấm lại bài. Điều này có thể mất 2- 3 ngày để hoàn thành.
- SV sẽ nhận được phản hồi về kết quả phúc khảo qua
email SV và sẽ được cập nhật lịch học mới từ OAA nếu có
bất kỳ thay đổi nào về kết quả.

Các hỗ trợ học thuật khác
SV vui lòng liên hệ tại

Room O1.614 (Thu Duc Campus)/Meeting Room (Viện
Môi trường và Tài nguyên IER)
Phone number: (028) 37244270 – Ext: 3880
Email: oiac@hcmiu.edu.vn

mailto:oiac@hcmiu.edu.vn
mailto:oiac@hcmiu.edu.vn
https://www.facebook.com/iuuweenglishprogram
mailto:iuuwetutorgroup@gmail.com
mailto:oiac@hcmiu.edu.vn
mailto:oiac@hcmiu.edu.vn
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Thông tin chung
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế (Ho
Chi Minh Communist Youth Union of International University) được
thành lập từ năm 2004; là đơn vị đoàn thể tham mưu, hỗ trợ cho Đảng
Ủy - Ban Giám hiệu nhà trường trong các công tác, hoạt động ngoại
khóa liên quan đến SV. Làm công tác tập hợp thanh niên, SV thông qua
các mảng hoạt động, công tác:

 Hoạt động giáo dục (giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền
thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống).

1.

 Hoạt động đồng hành cùng SV trong học tập, nghiên cứu khoa học.2.
 Hoạt động nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong SV.3.
 Hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế.4.
 Hỗ trợ và làm nòng cốt chính trị cho hoạt động của Hội Sinh viên.5.
 Hỗ trợ nhà trường trong công tác phát triển Đảng trong SV.6.

Thông tin liên hệ
Văn phòng Đoàn Thanh Niên

Phòng O1.106 
Điện thoại: (028) 3724 4270 – máy lẻ: 3730
Fanpage: IUYouth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tế
Email: office@iuyouth.edu.vn

ĐOÀN THANH NIÊN
HỘI SINH VIÊN

Thông tin chung
 - Hội sinh viên Trường Đại học Quốc tế (Vietnam National
Union of Students of International University) được thành
lập từ năm 2012, là đơn vị đồng hành cùng các bạn SV, đại
diện cho quyền lợi của sinh viên và là nơi tổ chức đa dạng
hoạt động SV từ văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao
đến tình nguyện, học thuật, và hội nhập.
- Một số hoạt động tiêu biểu của Hội trong năm học bao
gồm: Tuần lễ Chào đón Tân sinh viên Freshers’ Week,
Health Challenge, Sinh viên 5 tốt, Cuộc thi học thuật
Sailing Home, Chiến dịch Xuân tình nguyện, Chiến dịch
tình nguyện Mùa hè xanh...

Thông tin liên hệ
 Văn phòng Hội Sinh Viên

Phòng O1.111 
Điện thoại: (028) 3724 4270 – máy lẻ: 3240
Email: hoisinhvien@iuyouth.edu.vn
Fanpage: IU Union of Students
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Quy chế học vụ năm 2022

Quy định của Trường ĐHQT
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Quy chế học vụ năm 2008

C
D Quy chế học vụ năm 2021

Quy chế học vụ năm 2020

Bấm vào tiêu đề để đi đến nội dung cần đọc



Sổ tay cố vấn học tập | 36



Sổ tay cố vấn học tập | 37



Sổ tay cố vấn học tập | 38



Sổ tay cố vấn học tập | 39



Sổ tay cố vấn học tập | 40



Sổ tay cố vấn học tập | 41



Sổ tay cố vấn học tập | 42



Sổ tay cố vấn học tập | 43



Sổ tay cố vấn học tập | 44



Sổ tay cố vấn học tập | 45



Sổ tay cố vấn học tập | 46



Sổ tay cố vấn học tập | 47



Sổ tay cố vấn học tập | 48



Sổ tay cố vấn học tập | 49



Sổ tay cố vấn học tập | 50



Sổ tay cố vấn học tập | 51



Sổ tay cố vấn học tập | 52



Sổ tay cố vấn học tập | 53



Sổ tay cố vấn học tập | 54



Sổ tay cố vấn học tập | 55



Sổ tay cố vấn học tập | 56



Sổ tay cố vấn học tập | 57



Sổ tay cố vấn học tập | 58



Sổ tay cố vấn học tập | 59



Sổ tay cố vấn học tập | 60



Sổ tay cố vấn học tập | 61



Sổ tay cố vấn học tập | 62



Sổ tay cố vấn học tập | 63



Sổ tay cố vấn học tập | 64



Sổ tay cố vấn học tập | 65



Sổ tay cố vấn học tập | 66



Sổ tay cố vấn học tập | 67



Sổ tay cố vấn học tập | 68



Sổ tay cố vấn học tập | 69



Sổ tay cố vấn học tập | 70



Sổ tay cố vấn học tập | 71



Sổ tay cố vấn học tập | 72



Sổ tay cố vấn học tập | 73



Sổ tay cố vấn học tập | 74



Sổ tay cố vấn học tập | 75



Sổ tay cố vấn học tập | 76



Sổ tay cố vấn học tập | 77



Sổ tay cố vấn học tập | 78



Sổ tay cố vấn học tập | 79



Sổ tay cố vấn học tập | 80



Sổ tay cố vấn học tập | 81



Sổ tay cố vấn học tập | 82



Sổ tay cố vấn học tập | 83



Sổ tay cố vấn học tập | 84



Sổ tay cố vấn học tập | 85



Sổ tay cố vấn học tập | 86



Sổ tay cố vấn học tập | 87



Sổ tay cố vấn học tập | 88



Sổ tay cố vấn học tập | 89



Sổ tay cố vấn học tập | 90



Sổ tay cố vấn học tập | 91



Sổ tay cố vấn học tập | 92



Sổ tay cố vấn học tập | 93



Sổ tay cố vấn học tập | 94



Sổ tay cố vấn học tập | 95



Sổ tay cố vấn học tập | 96



Sổ tay cố vấn học tập | 97



Sổ tay cố vấn học tập | 98



Sổ tay cố vấn học tập | 99



Sổ tay cố vấn học tập | 100



Sổ tay cố vấn học tập | 101



Sổ tay cố vấn học tập | 102



Sổ tay cố vấn học tập | 103



Sổ tay cố vấn học tập | 104



Sổ tay cố vấn học tập | 105



Sổ tay cố vấn học tập | 106



Sổ tay cố vấn học tập | 107



Sổ tay cố vấn học tập | 108



Sổ tay cố vấn học tập | 109



Sổ tay cố vấn học tập | 110



Sổ tay cố vấn học tập | 111



Sổ tay cố vấn học tập | 112



Sổ tay cố vấn học tập | 113



Sổ tay cố vấn học tập | 114



Sổ tay cố vấn học tập | 115



Sổ tay cố vấn học tập | 116



Sổ tay cố vấn học tập | 117



Sổ tay cố vấn học tập | 118



Sổ tay cố vấn học tập | 119



Sổ tay cố vấn học tập | 120



Sổ tay cố vấn học tập | 121



Sổ tay cố vấn học tập | 122



Sổ tay cố vấn học tập | 123



Sổ tay cố vấn học tập | 124



Sổ tay cố vấn học tập | 125



Sổ tay cố vấn học tập | 126



Sổ tay cố vấn học tập | 127



Sổ tay cố vấn học tập | 128



Sổ tay cố vấn học tập | 129



Sổ tay cố vấn học tập | 130



Sổ tay cố vấn học tập | 131



Sổ tay cố vấn học tập | 132



Sổ tay cố vấn học tập | 133



Sổ tay cố vấn học tập | 134



Sổ tay cố vấn học tập | 135



Sổ tay cố vấn học tập | 136



Sổ tay cố vấn học tập | 137



Sổ tay cố vấn học tập | 138



Sổ tay cố vấn học tập | 139



Sổ tay cố vấn học tập | 140



Sổ tay cố vấn học tập | 141



Sổ tay cố vấn học tập | 142



Sổ tay cố vấn học tập | 143



Sổ tay cố vấn học tập | 144



Sổ tay cố vấn học tập | 145



Sổ tay cố vấn học tập | 146



Sổ tay cố vấn học tập | 147



Sổ tay cố vấn học tập | 148



Sổ tay cố vấn học tập | 149



Sổ tay cố vấn học tập | 150



Sổ tay cố vấn học tập | 151



Sổ tay cố vấn học tập | 152



Sổ tay cố vấn học tập | 153



Sổ tay cố vấn học tập | 154



Sổ tay cố vấn học tập | 155



Sổ tay cố vấn học tập | 156



Sổ tay cố vấn học tập | 157



Sổ tay cố vấn học tập | 158



Sổ tay cố vấn học tập | 159



Sổ tay cố vấn học tập | 160



Sổ tay cố vấn học tập | 161



Sổ tay cố vấn học tập | 162



Sổ tay cố vấn học tập | 163



Sổ tay cố vấn học tập | 164



Sổ tay cố vấn học tập | 165



Sổ tay cố vấn học tập | 166



Sổ tay cố vấn học tập | 167



Sổ tay cố vấn học tập | 168



Sổ tay cố vấn học tập | 169



Sổ tay cố vấn học tập | 170



Sổ tay cố vấn học tập | 171



Sổ tay cố vấn học tập | 172



Sổ tay cố vấn học tập | 173



Sổ tay cố vấn học tập | 174



Sổ tay cố vấn học tập | 175



Sổ tay cố vấn học tập | 176



Sổ tay cố vấn học tập | 177



Sổ tay cố vấn học tập | 178



Sổ tay cố vấn học tập | 179



Sổ tay cố vấn học tập | 180



Sổ tay cố vấn học tập | 181



Sổ tay cố vấn học tập | 182



Sổ tay cố vấn học tập | 183



Sổ tay cố vấn học tập | 184



Sổ tay cố vấn học tập | 185



Sổ tay cố vấn học tập | 186



Sổ tay cố vấn học tập | 187



Sổ tay cố vấn học tập | 188



Sổ tay cố vấn học tập | 189



Sổ tay cố vấn học tập | 190



Sổ tay cố vấn học tập | 191



Sổ tay cố vấn học tập | 192



Sổ tay cố vấn học tập | 193



Sổ tay cố vấn học tập | 194



Sổ tay cố vấn học tập | 195



Sổ tay cố vấn học tập | 196



Sổ tay cố vấn học tập | 197



Sổ tay cố vấn học tập | 198



Sổ tay cố vấn học tập | 199



Sổ tay cố vấn học tập | 200



Sổ tay cố vấn học tập | 201



Sổ tay cố vấn học tập | 202



Sổ tay cố vấn học tập | 203



Sổ tay cố vấn học tập | 204



Sổ tay cố vấn học tập | 205



Sổ tay cố vấn học tập | 206



Sổ tay cố vấn học tập | 207



Sổ tay cố vấn học tập | 208



Sổ tay cố vấn học tập | 209



Sổ tay cố vấn học tập | 210



Sổ tay cố vấn học tập | 211



Sổ tay cố vấn học tập | 212



Sổ tay cố vấn học tập | 213



Sổ tay cố vấn học tập | 214



Sổ tay cố vấn học tập | 215



Sổ tay cố vấn học tập | 216



Sổ tay cố vấn học tập | 217



Sổ tay cố vấn học tập | 218



Sổ tay cố vấn học tập | 219



Sổ tay cố vấn học tập | 220



Sổ tay cố vấn học tập | 221



Sổ tay cố vấn học tập | 222



Sổ tay cố vấn học tập | 223



Sổ tay cố vấn học tập | 224



Sổ tay cố vấn học tập | 225



Sổ tay cố vấn học tập | 226



Sổ tay cố vấn học tập | 227



Sổ tay cố vấn học tập | 228



Sổ tay cố vấn học tập | 229



Sổ tay cố vấn học tập | 230



Sổ tay cố vấn học tập | 231



Sổ tay cố vấn học tập | 232



Sổ tay cố vấn học tập | 233



Sổ tay cố vấn học tập | 234



Sổ tay cố vấn học tập | 235



Sổ tay cố vấn học tập | 236



Sổ tay cố vấn học tập | 237



Sổ tay cố vấn học tập | 238



Sổ tay cố vấn học tập | 239



Sổ tay cố vấn học tập | 240



Sổ tay cố vấn học tập | 241



Sổ tay cố vấn học tập | 242



Sổ tay cố vấn học tập | 243



Sổ tay cố vấn học tập | 244



Sổ tay cố vấn học tập | 245



Sổ tay cố vấn học tập | 246



Sổ tay cố vấn học tập | 247



Sổ tay cố vấn học tập | 248



Sổ tay cố vấn học tập | 249



Sổ tay cố vấn học tập | 250



Sổ tay cố vấn học tập | 251



Sổ tay cố vấn học tập | 252



Sổ tay cố vấn học tập | 253



Sổ tay cố vấn học tập | 254



Sổ tay cố vấn học tập | 255



Sổ tay cố vấn học tập | 256



Sổ tay cố vấn học tập | 257



Sổ tay cố vấn học tập | 258



Sổ tay cố vấn học tập | 259



Sổ tay cố vấn học tập | 260



Sổ tay cố vấn học tập | 261



Sổ tay cố vấn học tập | 262



Sổ tay cố vấn học tập | 263



Sổ tay cố vấn học tập | 264



Sổ tay cố vấn học tập | 265



Sổ tay cố vấn học tập | 266



Sổ tay cố vấn học tập | 267



Sổ tay cố vấn học tập | 268



Sổ tay cố vấn học tập | 269



Sổ tay cố vấn học tập | 270



Sổ tay cố vấn học tập | 271



Sổ tay cố vấn học tập | 272



Sổ tay cố vấn học tập | 273



Sổ tay cố vấn học tập | 274



Sổ tay cố vấn học tập | 275



Sổ tay cố vấn học tập | 276



Sổ tay cố vấn học tập | 277



Sổ tay cố vấn học tập | 278



Sổ tay cố vấn học tập | 279



Sổ tay cố vấn học tập | 280



Sổ tay cố vấn học tập | 281



Sổ tay cố vấn học tập | 282



Sổ tay cố vấn học tập | 283



Sổ tay cố vấn học tập | 284



Sổ tay cố vấn học tập | 285



Sổ tay cố vấn học tập | 286



Sổ tay cố vấn học tập | 287



Sổ tay cố vấn học tập | 288



Sổ tay cố vấn học tập | 289



Sổ tay cố vấn học tập | 290



Sổ tay cố vấn học tập | 291



Sổ tay cố vấn học tập | 292



Sổ tay cố vấn học tập | 293



Sổ tay cố vấn học tập | 294



Sổ tay cố vấn học tập | 295



Sổ tay cố vấn học tập | 296



Sổ tay cố vấn học tập | 297



Sổ tay cố vấn học tập | 298



Sổ tay cố vấn học tập | 299



Sổ tay cố vấn học tập | 300



Sổ tay cố vấn học tập | 301



Sổ tay cố vấn học tập | 302



Sổ tay cố vấn học tập | 303



Phòng Đào tạo Đại học - O2.708
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3777, 3229
- Email: pdtdh@hcmiu.edu.vn
- Website: https://ouaa.hcmiu.edu.vn/.
- Fanpage: https://www.facebook.com/hcmiuoaa

Phòng Công tác Sinh viên - O1.105
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3334, 3826
- Email: oss@hcmiu.edu.vn
- Website: http://oss.hcmiu.edu.vn/.
- Fanpage: https://www.facebook.com/hcmiuoss

Phòng Quan hệ Đối ngoại - O2.704
Trung tâm Trao Đổi Giáo dục Quốc tế - O2.604
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3617
- Email: cim@hcmiu.edu.vn
- Website: https://cim.hcmiu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/IU.SEaSAP 

Phòng Hợp tác Đào tạo nước ngoài - O1.614
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3880
- Email: oiac@hcmiu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/Phonghoptacdaotaonuocngoai

Đoàn Thanh niên - O1.106
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3730
- Email: office@iuyouth.edu.vn
- Website: https://iuyouth.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/iuyouth

Hội Sinh viên - O1.111
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3240 
- Email: hsv@iuyouth.edu.vn
- Website: https://iuyouth.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/IUUnionofStudents

Phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo dục & Khảo thí - O2.611
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3227
- Website: http://qlcl.hcmiu.edu.vn/

Phòng Kế hoạch Tài chính - O2.701
- Điện thoại: (028) 37244270 - ext: 3420, 3837
- Email: khtc@hcmiu.edu.vn
- Website: https://khtc.hcmiu.edu.vn/
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị
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Chỉ đạo nội dung:

PGS. TS. Lê Văn Thăng - Hiệu trưởng

PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ - Phó Hiệu trưởng

Ban biên tập:

Phòng Công tác Sinh viên

Thiết kế - Trình bày:

Nguyễn Phúc Nguyên
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Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

www.hcmiu.edu.vn

(84-8) 3724 4271(84-8) 3724 4270 (Ext: 3220)


